
STT MSV NGÀY SINH NGOẠI NGỮ GHI CHÚ

1 390249 Ngọ Duy Hùng 19/06/1996 Anh văn

2 390339 Phạm Thị Nam 15/08/1995 Anh văn

3 390471 Trương Ngọc Anh 07/03/1996 Anh văn

4 390468 Triệu Văn Duân 05/10/1994 Anh văn

5 390436 Cao Thị Hồng Liên 12/09/1994 Anh văn

6 391370 Nguyễn Minh Ngọc 17/01/1995 Anh văn

7 391755 Lê Xuân Trung 10/03/1996 Anh văn

8 392023 Nguyễn Thị Chúc Linh 17/10/1996 Anh văn

9 392765 Phạm Hùng Cường 27/04/1995 Anh văn

10 392874 Đinh Thúy Hiền 27/11/1993 Anh văn

11 400106 Nguyễn Mạnh Cường 30/08/1997 Anh văn

12 400110 Long Thị Hồng 12/09/1997 Anh văn

13 400127 Phan Thị Ly Na 14/12/1997 Anh văn

14 400164 Lương Thảo Phương 10/04/1997 Anh văn

15 400144 Ngô Thị Tuyết 12/08/1996 Anh văn

16 400248 Vũ Thị Thành 27/09/1996 Anh văn

17 400318 Đỗ Tất Kỳ 22/12/1997 Anh văn

18 400470 Lăng Thị Minh Huệ 27/05/1996 Anh văn

19 400416 Hờ A Sánh 03/06/1996 Anh văn

20 400466 Ma Hoài Thương 03/01/1996 Anh văn

21 400453 Dương Thị Quỳnh Trang 30/08/1997 Anh văn

22 400568 Nguyễn Huy Khánh 18/03/1997 Anh văn

23 400558 Võ Thị Tuyết Mây 21/01/1997 Anh văn

24 400529 Hoàng Chi Phương 10/01/1997 Anh văn

25 400567 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/11/1996 Anh văn

26 400546 Dương Hồng Sơn 18/02/1997 Anh văn

27 400513 Nguyễn Thùy Trang 10/09/1997 Anh văn

28 400607 Nguyễn Thu Giang 20/03/1997 Anh văn

29 400662 Nguyễn Quỳnh Lâm 03/04/1997 Anh văn

30 400652 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 13/01/1997 Anh văn

31 400634 Vũ Khánh Linh 04/08/1997 Anh văn

32 400618 Nguyễn Thảo My 17/10/1997 Anh văn

33 400650 Trần Thị Thủy 03/06/1997 Anh văn

34 400713 Phạm Thu Huyền 12/05/1997 Anh văn

35 400747 Nguyễn Ngọc Lan 03/08/1996 Anh văn

36 400702 Nguyễn Hiền Lương 18/03/1997 Anh văn

37 400754 Lò Thị Tiệm 29/10/1997 Anh văn

38 400816 Nguyễn Thị Mai Anh 01/03/1997 Anh văn

39 400855 Nguyễn Đức Công 15/11/1997 Anh văn

40 400848 Hoàng Thu Hoàn 08/08/1997 Anh văn

41 400857 Triệu Thị Hương 14/11/1996 Anh văn
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42 400814 Ma Doãn Thế 16/04/1996 Anh văn

43 400850 Nguyễn Thị Hà Thương 01/03/1996 Anh văn

44 400941 Nguyễn Vân Anh 14/01/1997 Anh văn

45 401061 Triệu Thị Kim Dung 11/09/1997 Anh văn

46 401045 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/11/1996 Anh văn

47 401063 Nông Thị Vân Hoa 19/09/1996 Anh văn

48 401004 Nông Thị Kim Liên 10/06/1997 Anh văn

49 401046 Nguyễn Thùy Linh 26/09/1997 Anh văn

50 401072 Nguyễn Thị Thảo 16/04/1997 Anh văn

51 401126 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 01/09/1997 Anh văn

52 401147 Lô Thị ánh Minh 12/07/1997 Anh văn

53 401156 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/01/1997 Anh văn

54 401105 Phạm Thanh Tùng 22/06/1997 Anh văn

55 401168 Lương Hoàng Vũ Anh văn

56 401212 Bùi Văn Chung 07/04/1997 Anh văn

57 401252 Lao Thị Hồng Hoài 12/10/1997 Anh văn

58 401207 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/01/1997 Anh văn

59 401311 Nguyễn Anh Đức 03/05/1997 Anh văn

60 401337 Đậu Thị Mai 16/04/1997 Anh văn

61 401302 Hoàng Thị Thảo 31/05/1997 Anh văn

62 401467 Nguyễn Anh Dũng 12/07/1995 Anh văn

63 401403 Nguyễn Cao Đạt 25/01/1997 Anh văn

64 401406 Đào Thị Giang 10/03/1997 Anh văn

65 401512 Nguyễn Thị Hương Anh 05/01/1997 Anh văn

66 401571 Lương Hoàng Thảo Chi 07/02/1996 Anh văn

67 401503 Nguyễn Thị Dịu 06/08/1997 Anh văn

68 401517 Nguyễn Kim Hoàn 18/04/1997 Anh văn

69 401508 Bùi Phương Thảo 02/06/1997 Anh văn

70 401563 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/10/1997 Anh văn

71 401556 Nguyễn Mai Quỳnh Trang 01/01/1997 Anh văn

72 401661 Lê Thị Thanh Huyền 12/02/1997 Anh văn

73 401743 Nguyễn Thị Hải Huyền 07/12/1997 Anh văn

74 401746 Bùi Thị Trà My 20/12/1997 Anh văn

75 401701 Bùi Huyền Trang 27/07/1997 Anh văn

76 401870 Nguyễn Xa Hoàng 21/03/1996 Anh văn

77 401856 Nguyễn Phương Huyền 13/12/1997 Anh văn

78 401911 Nguyễn Thị Hiền 09/01/1997 Anh văn

79 401955 Nguyễn Đức Thành 04/04/1997 Anh văn

80 402048 Ma Thị Diệu Huyền 13/05/1997 Anh văn

81 402055 Hoàng Thị Lực 22/06/1997 Anh văn

82 402012 Nguyễn Văn Mạnh 05/07/1997 Anh văn

83 402151 Đào Anh Dũng 03/04/1996 Anh văn

84 402116 Trần Văn Đức 11/06/1997 Anh văn

85 402173 Nông Văn Nam 12/08/1996 Anh văn

86 402169 Dương Việt Thành 18/03/1996 Anh văn

87 402103 Lê Thị Thu Thảo 06/11/1997 Anh văn

88 402266 Hà Thị Hồng Ngọc 18/11/1996 Anh văn

89 402343 Phạm Văn Hưng 27/08/1997 Anh văn
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90 402351 Đinh Thùy Linh 12/09/1997 Anh văn

91 402301 Tạ Thị Phương Thảo 08/12/1997 Anh văn

92 402441 Dương Ngọc Hà 15/12/1997 Anh văn

93 402505 Dương Thị Duyên 06/02/1996 Anh văn

94 402571 Lục Minh Hoài 18/06/1996 Anh văn

95 402561 Lộc Thị Sao 21/09/1996 Anh văn

96 402672 Chương Thị Thiên 15/02/1996 Anh văn

97 402849 Nguyễn Thị Gái 02/07/1997 Anh văn

98 402808 Nguyễn Thị Hương 24/11/1997 Anh văn

99 402855 Nguyễn Thị Quỳnh 18/06/1997 Anh văn

100 402856 Nguyễn Thu Thoàn 14/05/1997 Anh văn

101 402850 Lang Thị Trang 04/09/1997 Anh văn

102 402848 Vừ A Tủa 05/03/1997 Anh văn

103 402852 Vũ Thị Thanh Xuân 07/08/1997 Anh văn

104 402915 Nguyễn Ngọc ánh 08/07/1996 Anh văn

105 400967 Trần Thị Thu Hà 20/06/1997 Anh văn

106 402913 Vũ Thuỷ Tiên 19/09/1997 Anh văn

107 402906 Lê Hồng Tuấn 01/01/1997 Anh văn

108 401427 Nguyễn Quang Tùng 19/11/1997 Anh văn

109 402967 Vũ Thị Ngọc Mai 11/02/1997 Anh văn

110 402545 Nguyễn Đức Anh 11/10/1997 Anh văn

111 401627 Nguyễn Ngọc Anh 17/05/1997 Anh văn

112 403062 Nguyễn Thị Bích Hiền 27/08/1997 Anh văn

113 403058 Phùng Thị Diễm Hương 06/07/1996 Anh văn

114 403047 Hà Thị Ngọc Mai 08/03/1997 Anh văn

115 403054 Nguyễn Phương Thảo 09/09/1997 Anh văn

116 403118 Hà Thị Diễm Quỳnh 13/10/1997 Anh văn

117 403117 Lê Thùy Trang 28/04/1997 Anh văn

118 403222 Lê Nguyên Tuấn Anh 19/07/1995 Anh văn

119 403205 Hoàng Đức Duy 21/09/1997 Anh văn

120 403218 Hà Thị Nga 11/10/1997 Anh văn

121 403260 Vi Thị Vân 12/09/1995 Anh văn

122 403334 Lê Thị Thúy Huệ 20/07/1997 Anh văn

123 403458 Nguyễn Thị Nhung 03/09/1997 Anh văn

124 403614 Nguyễn Hữu Đạt 14/10/1997 Anh văn

125 403803 Nguyễn Thùy Dung 25/09/1997 Anh văn

126 403857 Phi Quang Khải 16/08/1997 Anh văn

127 403911 Nguyễn Ngọc ánh 30/04/1997 Anh văn

128 403940 Ngô Mai Chi 22/10/1997 Anh văn

129 403920 Sái Hoàng Thái Hà 25/06/1997 Anh văn

130 403953 Nguyễn Minh Hằng 24/02/1997 Anh văn

131 403948 Đỗ Thị Hoa 15/10/1996 Anh văn

132 403902 Nhữ Thị Thu Hường 24/09/1997 Anh văn

133 403937 Đỗ Nguyễn Khánh Linh 05/08/1997 Anh văn

134 403912 Trần Phương Thảo 22/04/1997 Anh văn

135 403933 Trương Thị Vi 13/10/1997 Anh văn

136 404052 Lê Ngọc Huyền Anh 22/10/1997 Anh văn

137 404026 Nguyễn Mạnh Hải Anh 29/01/1997 Anh văn
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138 404020 Nguyễn Quang Anh 25/01/1997 Anh văn

139 404017 Phạm Quỳnh Anh 27/12/1997 Anh văn

140 404009 Trần Huyền Anh 24/12/1997 Anh văn

141 404002 Đào Tường Chi 11/09/1997 Anh văn

142 404047 Vũ Thị Hương Giang 03/01/1997 Anh văn

143 404003 Nguyễn Hồng Hạnh 25/03/1997 Anh văn

144 404008 Trần Thị Thu Hương 04/12/1997 Anh văn

145 404004 Vũ Minh Hường 14/09/1997 Anh văn

146 404058 Nguyễn Thị Lệ 04/10/1996 Anh văn

147 404050 Nguyễn Hà Linh 24/04/1997 Anh văn

148 404031 Vũ Hồ Diệu Linh 12/08/1997 Anh văn

149 404054 Trần Tú Mỹ 10/10/1997 Anh văn

150 404038 Nguyễn Thu Ngà 14/05/1997 Anh văn

151 404022 Nghiêm Thị ánh Ngọc 11/11/1996 Anh văn

152 404027 Nguyễn Bích Ngọc 18/01/1997 Anh văn

153 404059 Đặng Hà Phương 27/08/1997 Anh văn

154 404048 Đào Thị Thanh Tâm 23/12/1997 Anh văn

155 404064 Đỗ Thị Thảo 18/08/1997 Anh văn

156 404033 Nguyễn Phương Thảo 30/01/1997 Anh văn

157 404035 Võ Minh Thư 10/10/1997 Anh văn

158 412342 Lý Huyền Trang 03/01/1998 Anh văn

159 412410 Ngô Thị Huyền Trang 14/10/1998 Anh văn

160 LTCQ0101 Lê Tuấn Anh 15/10/1993 Anh văn

161 LTCQ0102 Nguyễn Duy Anh 06/07/1994 Anh văn

162 LTCQ0104 Nguyễn Đức Bình 07/10/1995 Anh văn

163 LTCQ0105 Đặng Quý Chạn 23/04/1994 Anh văn

164 LTCQ0106 Hướng Viết Chiến 05/04/1994 Anh văn

165 LTCQ0107 Vi Đức Duy 05/11/1995 Anh văn

166 LTCQ0108 Nông Hoàng Dũng 26/09/1995 Anh văn

167 LTCQ0110 Y Ci Êban 07/11/1996 Anh văn

168 LTCQ0112 Nguyễn Thị Hậu 20/05/1994 Anh văn

169 LTCQ0114 Lò Mai Hoa 10/12/1996 Anh văn

170 LTCQ0119 Nguyễn Phi Hùng 15/03/1995 Anh văn

171 LTCQ0120 Nguyễn Duy Hùng 23/01/1994 Anh văn

172 LTCQ0121 Trần Văn Hùng 29/02/1996 Anh văn

173 LTCQ0123 Bế Văn Hồng Khang 20/10/1996 Anh văn

174 LTCQ0125 Nguyễn Trung Kiên 25/08/1994 Anh văn

175 LTCQ0127 Trần Gia Lâm 01/07/1996 Anh văn

176 LTCQ0129 Bế Thị Linh 25/03/1991 Anh văn

177 LTCQ0130 Lý Diệu Linh 13/09/1996 Anh văn

178 LTCQ0132 Hoàng Văn Mạnh 16/12/1996 Anh văn

179 LTCQ0135 Lò Quỳnh Nga 02/01/1995 Anh văn

180 LTCQ0138 Nay H' Oan 26/03/1994 Anh văn

181 LTCQ0142 Nông Công Tân 30/10/1995 Anh văn

182 LTCQ0144 Phùng Xuân Thìn 19/08/1988 Anh văn

183 LTCQ0148 Trịnh Ngọc Toàn 02/08/1992 Anh văn

4


